CHUYÊN ĐỀ 8: GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)
I. Trọng tâm kiến thức
Trong tiếng Anh, giới từ (preposition) là một loại từ liên quan đến vị trí hoặc mối quan hệ giữa các thành phần trong câu. Giới từ thường đi kèm với danh từ, đại từ hoặc cụm từ, và chúng giúp mô tả vị trí, thời gian, mối quan hệ không gian, hoặc cách thức một sự việc xảy ra.
Các loại giới từ:
1. Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time)
– In đứng trước buổi trong ngày (nhưng at night, at noon), tháng, năm, mùa, thập kỉ, thế kỉ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.
Ví dụ: in the afternoon, in March, in 2000, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes
- At đứng trước thời điểm hoặc các kì nghỉ
Ví dụ: at 8 o'clock, at night, at noon, at midnight/midday, at bedtime, at dawn/ dusk (vào lúc bình minh hoàng hôn), at the weekend, at Easter, at Christmas, at New Year
- On đứng trước ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kì nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể. Hiện nay, on cũng có thể sử dụng với weekend.
Ví dụ: on Tuesday, on 16th January, on Christmas Day, on Wednesday morning, on one's birthday, on the weekend
Ngoài ra, on dùng trong một số cụm từ cố định:
+ on holiday/ vacation: đi nghi
+ on business: đi công tác
+ on duty: đang làm nhiệm vụ
+ on an excursion: trong một chuyến du ngoạn
+ on purpose: có chủ định
+ on time: đúng giờ
- For + khoảng thời gian (trong bao lâu): for three months, for a long time
- Since + mốc thời gian (kể từ khi nào): since last month, since 2002
- Until / Till (đến, cho đến): until 8 o'clock, till lunchtime
- Before (trước, trước khi): before lunchtime
- After (sau, sau khi): after lunchtime
- During (trong, suốt): during the match
- By (vào lúc, tính tới): by the end of April
- From... to... - between... and... (từ... đến): from morning to noon, between March and April
2. Giới từ chỉ vị trí (Prepositions of place)
– At (ở, tại) đứng trước một địa điểm cụ thể
Ví dụ: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer's, at the top/bottom, at the beginning/end, at the front/back
- Lưu ý:
+ arrive at + địa điểm nhỏ: arrive at the village/the airport/ the railway station
+ arrive in + địa điểm lớn: arrive in Vietnam / Ho Chi Minh City
- In (trong, ở trong) chỉ vị trí trong một không gian; dùng trước tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).
Ví dụ: in a box, in a room, in the countryside, in the world, in London, in Vietnam, in the east, in a car/taxi, in the middle/back/front
- Lưu ý: in a car (trong xe hơi), by car (bằng xe hơi)
- On (trên, ở trên) chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng (trong một tòa nhà), trước tên đường (trong tiếng Anh Mỹ) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.
Ví dụ: on the desk, on the wall, on the ground, on the first floor, on Kim Ma Street, on a bus/train/plane/(motor)bike /horse, on foot
-  On còn được dùng trong một số cụm từ: on the left/right, on the farm (nhưng
in the field), on the coast/beach, on TV/radio, on campus
- Above / over (bên trên – không tiếp xúc với bề mặt, over có thể chỉ sự chuyển động)
- Under/below (ở dưới, dưới)
- In front of (ở phía trước), behind (ở phía sau), in the middle of (ở giữa)
- Near (gần)
- Next to, by, beside (bên cạnh, kế bên)
- Between (ở giữa hai người / vật), among (ở giữa nhiều người / vật)
- Inside (ở bên trong), outside (ở bên ngoài)
- Opposite (đối diện)
3. Giới từ chỉ sự chuyển động (Prepositions of movement)
- To (đến): to the beach, to the cinema
- From ...to (từ... đến): from home to the gym
- Through (xuyên qua): through the woods, through the tunnel, through the park
- Across (ngang qua): across the river, across the street
- Round/around (vòng quanh, bao quanh): around the Earth, around the corner
- Along (dọc theo): along the beach, along a narrow path, along the river bank
- Up (lên) / down (xuống): up the hill, up the stairs, down the mountain
- Toward(s) (về phía): towards me, towards the sea
- Over (qua bên trên): He jumped over the fence, we flew over the mountain.
- Into (từ ngoài vào trong)/ out of (từ trong ra ngoài)
- Off (hành động từ vị trí cao xuống): The cat jumped off the table, he felt off his bike.
4. Một số giới từ khác
- for, to (chỉ mục đích, chức năng)
- by, with, without, in (chỉ nguyên nhân, cách thức)
- like, as (tương tự, như thể)
- between (giữa 2 người/vật), among/amongst (giữa 3 người/vật trở lên)
- upon (nghĩa như “on” nhưng "formal" hơn "on')
II. Luyện tập tổng hợp
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
1. The concert is set to commence __________ 9 a.m, one hour later than scheduled.
A. within		B. at			C. during		D. on
2. We should plan our discussion for sometime ___________ the afternoon, perhaps around 3 p.m, when everyone is available. 
A. within		B. in			C. during		D. at
3. The deadline for submitting the report is ___________ the end of the week, giving us enough time for thorough revisions. 
A. on			B. by			C. within		D. in
4. Upon completing the conference, he will return __________ a few days.
A. after		B. before		C. at			D. on
5. The play will be performed ____________ two days, promising an evening filled with theatrical brilliance. 
A. within		B. on			C. back			D. at
6. The painting is displayed ____________ the wall, catching the attention of every visitor to the gallery.
A. on			B. against		C. among		D. above
7. Nestled ___________ the corner of the quiet street, the cute café feels welcoming for customers.
A. at			B. on			C. within		D. among
8. The fabled treasure is ingeniously hidden ___________ the ancient castle, challenging treasure hunters to solve its intricate puzzle. 
A. within		B. inside		C. between		D. amongst
9. The cat is peacefully napping ___________ the bed, blissfully unaware of the noise outside. 
A. on			B. at			C. between		D. among
10. The event takes place ___________ the spacious hall in the center of the city.
A. in			B. on			C. at			D. within
11. They strolled __________ the busy market, feeling the vibrant energy of the busy surroundings.
A. through		B. on			C. among		D. over
12. Soaring gracefully __________ the city, the airplane provided passengers with panoramic views of the city.
A. above		B. over			C. upon		D. around
13. With determined spirits, the athletes sprinted __________ the finish line. 
A. towards		B. alon			C. against		D. over
14. The tranquil river flows __________ the mountains, meandering through valleys and carving its own unique path in the landscape.
A. among		B. from		C. between		D. throughout
15. Gracefully gliding __________ the dance floor, she surprised the audience with her skillful movements. 
A. across		B. upon		C. towards		D. throughout
16. She behaves __________ a true leader, always inspiring her team to achieve their best.
A. in			B. like			C. without		D. with
17. She solved the complex math problem ___________ breaking it down into smaller steps. 
A. without		B. with			C. in			D. by
18. They used the event ___________ raising awareness for environmental issues.
A. to			B. for			C. in			D. out
19. The car broke down ___________ any warning, leaving them stranded on the highway.
A. with			B. in		C. without		D. by
20. The adventurous explorer dove ___________ the edge of the cliff into the crystal- clear lake below.
A. off			B. by			C. with			D. without
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